
Phụ lục 
DANH MỤC CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN, DỰ ÁN, NHIỆM VỤ 

THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC CHO GIAI ĐOẠN 2021 - 2030
(Kèm theo Nghị quyết số 48 /NQ-CP

ngày  03 tháng 4 năm 2023 của Chính phủ)
 ______________

STT Chương trình, đề án,             
dự án

Cơ quan             
chủ trì

Cơ quan             
phối hợp chính Ghi chú

Hoàn thiện hệ thống 
pháp luật

1 Đề án kiện toàn tổ chức 
bộ máy ở trung ương và 
địa phương có biển đủ 
mạnh để đảm bảo quản 
lý nhà nước tổng hợp, 
thống nhất về tài nguyên, 
môi trường biển và hải 
đảo

Bộ Nội vụ Bộ Tài nguyên 
và Môi trường 
và Ủy ban nhân 
dân 28 tỉnh, 
thành phố trực 
thuộc trung ương 
có biển

Khai thác, sử dụng bền 
vững tài nguyên biển và 
hải đảo

2 Xây dựng và triển khai 
Chương trình quản lý tổng 
hợp tài nguyên vùng bờ 
liên tỉnh khu vực trung 
bộ

Bộ Tài nguyên 
và Môi trường

Ủy ban nhân dân 
các tỉnh/thành phố 
Thừa Thiên 
Huế, Đà Nẵng, 
Quảng Nam

3 Đề án lập danh mục phân 
loại hải đảo

Bộ Tài nguyên 
và Môi trường

Ủy ban nhân dân 
28 tỉnh, thành 
phố trực thuộc 
trung ương có 
biển

4 Đề án phát triển nuôi 
trồng thủy sản trên biển 
đến năm 2030, tầm nhìn 
đến năm 2045

Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển 
nông thôn

Các ngành liên 
quan và Ủy ban 
nhân dân 28 
tỉnh, thành phố 
trực thuộc trung 
ương có biển

Đã được phê duyệt 
tại Quyết định 
số 1664/QĐ-TTg 
ngày 04/10/2021 
của Thủ tướng 
Chính phủ

5 Đề án xây dựng, phát triển 
một số đô thị, khu đô thị 
ven biển hiện đại theo mô 
hình sinh thái, tăng trưởng 
xanh, thông minh gắn với 
phát triển du lịch bền 

Bộ Xây dựng Các ngành liên 
quan và Ủy ban 
nhân dân 28 
tỉnh, thành phố 
trực thuộc trung

Đã được phê duyệt 
tại Nghị quyết 
số 26/NQ-CP 
ngày 05/3/2020



2

STT Chương trình, đề án,             
dự án

Cơ quan             
chủ trì

Cơ quan             
phối hợp chính Ghi chú

vững, thích ứng với biến đổi 
khí hậu  

ương có biển

6 Đề án phát triển bền vững 
du lịch, dịch vụ biển và 
hải đảo Việt Nam đến 
năm 2030

Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du 
lịch

Các ngành liên 
quan và Ủy ban 
nhân dân 28 tỉnh, 
thành phố trực 
thuộc trung ương 
có biển

Đã được phê duyệt 
tại Nghị quyết 
số 26/NQ-CP 
ngày 05/3/2020

7 Nhiệm vụ thực hiện 
Chương trình quản lý 
tổng hợp vùng bờ tại 28 
địa phương có biển

Ủy ban nhân 
dân các tỉnh, 
thành phố trực 
thuộc trung ương 
có biển

Bộ Tài nguyên 
và Môi trường và 
các bộ, ngành liên 
quan

Bảo vệ môi trường biển 
và hải đảo

8 Đề án xây dựng mạng 
lưới quan trắc, giám sát 
tài nguyên, môi trường 
biển quốc gia đến năm 
2030

Bộ Tài nguyên 
và Môi trường

Các bộ, ngành 
có liên quan và 
Ủy ban nhân dân 
28 tỉnh, thành 
phố trực thuộc 
trung ương có biển

Đã được phê 
duyệt tại Nghị 
quyết số 
26/NQ-CP 
ngày 05/3/2020

9 Đề án “Điều tra, thống kê 
và phân loại nguồn thải, 
nguồn gây ô nhiễm biển và 
hải đảo; xây dựng bản đồ 
phân vùng rủi ro ô nhiễm 
và sức chịu tải của vùng 
biển có rủi ro ô nhiễm cao 
cho giai đoạn 2021 - 2030”

Bộ Tài nguyên 
và Môi trường

Các bộ, ngành 
có liên quan và 
Ủy ban nhân dân 
28 tỉnh, thành 
phố trực thuộc 
trung ương có biển

Bảo tồn đa dạng sinh 
học và nguồn lợi biển và 
hải đảo

10 Đề án mở rộng, thành lập 
mới các khu bảo tồn 
biển, khu bảo vệ nguồn 
lợi thủy sản, phục hồi 
các hệ sinh thái biển đến 
năm 2030

Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển 
nông thôn

Bộ Tài nguyên 
và Môi trường, 
các bộ, ngành có 
liên quan và Ủy 
ban nhân dân 28 
tỉnh, thành phố 
trực thuộc trung 

Đã được phê 
duyệt tại Nghị 
quyết số 
26/NQ-CP 
ngày 05/3/2020
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STT Chương trình, đề án,             
dự án

Cơ quan             
chủ trì

Cơ quan             
phối hợp chính Ghi chú

ương có biển
11 Đề án thiết lập vùng biển 

đặc biệt nhạy cảm tại 
Việt Nam

Bộ Giao thông 
vận tải

Các bộ, ngành 
liên quan và  Ủy 
ban nhân dân 28 
tỉnh, thành phố trực 
thuộc trung ương 
có biển

Ứng phó với biến đổi khí 
hậu và nước biển dâng

12 Dự án tăng cường năng 
lực và trang thiết bị dự 
báo, cảnh báo thiên tai, 
tác động của biến đổi khí 
hậu, nước biển dâng 

Bộ Tài nguyên 
và Môi trường

Các bộ, ngành 
có liên quan và 
Ủy ban nhân dân 
28 tỉnh, thành phố 
trực thuộc trung 
ương có biển

Điều tra cơ bản biển và 
hải đảo

13 Chương trình trọng điểm 
điều tra cơ bản tài nguyên, 
môi trường biển và hải 
đảo đến năm 2030

Bộ Tài nguyên 
và Môi trường

Các bộ, ngành 
liên quan và Ủy 
ban nhân dân 28 
tỉnh, thành phố trực 
thuộc trung ương 
có biển

Đã được phê duyệt 
tại Quyết định 
số 28/QĐ-TTg 
ngày 07/01/2020 
của Thủ tướng 
Chính phủ

Khoa học, công nghệ và 
hợp tác quốc tế

14 Đề án “Phát triển và ứng 
dụng công nghệ khai 
thác, sử dụng bền vững 
tài nguyên, bảo vệ môi 
trường biển và hải đảo và 
ứng phó với biến đổi khí 
hậu” 

Bộ Khoa học và 
Công nghệ 

Bộ Tài nguyên 
và Môi trường, 
các bộ, ngành có 
liên quan và Ủy 
ban nhân dân 28 
tỉnh, thành phố 
trực thuộc trung 
ương có biển

15 Đề án phát triển ngành 
chế tạo thiết bị phục vụ 
ngành công nghiệp năng 
lượng tái tạo; nghiên cứu 
mở rộng ứng dụng năng 
lượng tái tạo tại các khu 
vực ven biển, hải đảo

Bộ Công Thương Các bộ, ngành liên 
quan

Đã được phê 
duyệt tại Nghị 
quyết số 
26/NQ-CP 
ngày 05/3/2020
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STT Chương trình, đề án,             
dự án

Cơ quan             
chủ trì

Cơ quan             
phối hợp chính Ghi chú

16 Điều tra tổng thể và lập 
hồ sơ các di tích lịch sử, 
văn hóa, danh lam thắng 
cảnh, di sản văn hóa phi 
vật thể gắn với biển và hải 
đảo

Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du 
lịch

Các bộ, ngành 
liên quan và Ủy 
ban nhân dân 28 
tỉnh, thành phố trực 
thuộc trung ương 
có biển

Giáo dục, đào tạo nguồn 
nhân lực

17 Đề án tăng cường năng 
lực quản lý tổng hợp 
biển và hải đảo các cấp

Bộ Tài nguyên 
và Môi trường

Bộ Nội vụ, Bộ 
Giáo dục và Đào 
tạo và Ủy ban 
nhân dân 28 
tỉnh, thành phố 
trực thuộc trung 
ương có biển

18 Đề án tăng cường năng 
lực đào tạo đại học và 
sau đại học về biển và 
hải đảo

Bộ Tài nguyên 
và Môi trường

Bộ Giáo dục và 
Đào tạo, các bộ, 
ngành liên quan 
và Ủy ban nhân 
dân 28 tỉnh, 
thành phố trực 
thuộc trung ương 
có biển
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